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I

1 Chu Thị Hồng Hoa 08/05/1983 Ninh Bình 0002 Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình 037183011369 16/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 88 Đạt Đạt ĐẠT

2 Giang Đức Lâm 01/10/1981 Ninh Bình 0003 Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình 037081000655 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 89,5 Đạt Đạt ĐẠT

3 Nguyễn Thị Ngoan 03/06/1990 Thanh Hóa 0004 Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 038190013191 20/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 92,5 Đạt Đạt ĐẠT

4 Mai Văn Thanh 16/01/1986 Thanh Hóa 0005 Quang lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 038086009832 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 86 Đạt Đạt ĐẠT

5 Trần Trung Hiếu 17/07/1985 Thanh Hóa 0007 Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa 038085030305 16/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Đạt 98,5 Đạt ĐẠT

6 Phạm Thị Huệ 28/04/1983 Thanh Hóa 0009 Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 038183004366 12/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Đạt 98,5 Đạt ĐẠT

7 Nguyễn Văn Hùng 08/09/1984 Ninh Bình 0010 Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình 037084001512 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Đạt 98 Đạt ĐẠT

8 Tống Hoài Văn 20/10/1980 Thanh Hóa 0011 Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 038080011991 27/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Đạt 98,5 Đạt ĐẠT

9 Trần Hữu An 20/09/1991 Nghệ An 0012 Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An 187017259 24/08/2017 CA tỉnh Nghệ An 92,5 Đạt 97 Đạt ĐẠT

10 Hoàng Văn Bình 24/04/1983 Thanh Hóa 0014 Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 038083047638 01/09/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 94 Đạt 97 Đạt ĐẠT

11 Phạm Thị Thanh Bình 27/11/1999 Nam Định 0015 Ninh Phúc, TP Ninh Bình, Ninh Bình 164644140 27/11/2013 CA tỉnh Ninh Bình 90 Đạt 98,5 Đạt ĐẠT

12 Đoàn Công Điệp 08/10/1983 Thanh Hóa 0017 Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa 038083017444 11/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 77 Đạt 95,5 Đạt ĐẠT

13 Lại Thị Lợi 29/10/1990 Hà Nam 0021 Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam 035190000900 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 84,5 Đạt 75,5 Đạt ĐẠT

14 Ninh Thị Mai 03/12/1989 Ninh Bình 0023 Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 037189001698 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 90 Đạt 97 Đạt ĐẠT

15 Vũ Thị Ngọc 17/02/1987 Ninh Bình 0024 Tây Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình 037187005255 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 97 Đạt 88 Đạt ĐẠT

16 Bùi Văn Nhanh 26/12/1992 Hà Nam 0025 Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam 035092003833 19/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 90 Đạt 82 Đạt ĐẠT

17 Lê Thị Oanh 20/05/1986 Thanh Hóa 0026 Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 038186011568 30/07/2018 Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về DC 78 Đạt 91 Đạt ĐẠT

18 Lê Công Thanh 20/04/1985 Thanh Hóa 0029 Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa 038085046009 07/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 93 Đạt 94,5 Đạt ĐẠT

19 Nguyễn Thị Thanh 05/01/1984 Thanh Hóa 0030 Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa 038184039384 01/09/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 95,5 Đạt 95,5 Đạt ĐẠT

20 Trịnh Thị Thoan 05/01/1982 Thanh Hóa 0031 Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 038182016983 25/02/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 90 Đạt 96 Đạt ĐẠT

21 Trịnh Văn Vinh 24/09/1982 Ninh Bình 0033 Ân Hòa, Kim Sơn  Ninh Bình 037082006151 16/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 76,5 Đạt 91 Đạt ĐẠT

II

1 Cao Văn Cường 30/11/1984 Thanh Hóa 0001 Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa 038084043811 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Vắng thi Không đạt KHÔNG ĐẠTVắng thi

2 Hà Thanh Hiệp 29/08/1983 Thanh Hoá 0006 Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá 038083010848 16/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Không đạt 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

3 Trương Văn Hoạt 24/04/1982 Thanh Hóa 0008 Đông Cương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 038082040438 19/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Không đạt 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

4 Phạm Tuấn Anh 24/12/1982 Nam Định 0013 Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Đinh 036082003897 31/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

5 Lê Hữu Diên 15/04/1981 Hà Nam 0016 An Ninh, Bình Lục, Hà Nam 035081004549 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

6 Bùi Văn Đông 09/11/1994 Hòa Bình 0018 Thái Bình, TP Hòa Bình, Hòa Bình 113588086 23/12/2020 CA tỉnh Hòa Bình 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

7 Đỗ Minh Giang 03/01/1989 Ninh Bình 0019 Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình 037089003930 10/09/2018 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi
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8 Nguyễn Thị Huyền 08/07/1991 Thanh Hóa 0020 Điền Lư, Bà Thước, Thanh Hóa 038191005524 03/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

9 Hoàng Văn Long 22/09/1995 Thanh Hóa 0022 Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 038095023807 01/09/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

10 Hoàng Thị Quỳnh 01/09/1995 Nghệ An 0027 Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An 040195016271 08/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

11 Lê Xuân Sơn 15/09/1990 Thanh Hóa 0028 Hoằng Hợp, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 038090021680 05/05/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi

12 Lê Thị Huyền Trang 29/10/1992 Thanh Hóa 0032 Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 038192014019 03/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 0 Vắng thi 0 Vắng thi KHÔNG ĐẠTVắng thi
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